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200 - TÔN GIÁO 

1. Vũ Thị Thanh Tâm. Thờ cúng tổ tiên của người Việt công giáo (Nghiên cứu 

trường hợp giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương) / Vũ Thị Thanh Tâm. - H. : Khoa học xã 

hội, 2022. - 221tr. : ảnh, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 178-192. - Phụ lục: tr. 193-221 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, quá trình hội nhập của 

Công giáo Việt Nam với thờ cúng tổ tiên; quan niệm về thờ cúng tổ tiên của người 

Việt Nam Công giáo ở Việt Nam; thực hành thờ cúng tổ tiên của người Việt Công 

giáo ở giáo xứ Kẻ Sặt; một số giá trị cũng như những biến đổi về thờ cúng tổ tiên ở 

giáo xứ Kẻ Sặt và một số kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy các giá trị của thờ 

cúng tổ tiên trong cộng đồng giáo dân ở Kẻ Sặt 

     Phân loại: 248.30959734 / TH460C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010069 

                           Kho mượn (VVX.): MVVX.012130 

     Từ khoá:Đạo Thiên chúa,Giáo xứ,Thờ cúng tổ tiên 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

2.  Bon Tiăng cứu Bing, Jông, Djăn, Dje : Ot ndrong M'nông / Tuyển chọn, 

giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng ; Điểu Kâu phiên dịch ; Trương Bi s.t.. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 343tr. ; 20cm 

     Phân loại: 398.209597 / B430T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036835 

                            Kho mượn (VNX.): MVNX.051911 

3.  Báo cáo kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ 

Việt Nam 2020-2021 : Tháng 12 năm 2021. - H. : Hồng Đức, 2021. - 714tr. : minh 

họa ; 29cm 

     ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê; UNICEF. - Phụ lục: tr. 484-716 

     Tóm tắt: Trình bày kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em 

và phụ nữ Việt Nam năm 2020-2021, gồm: Các phương pháp điều tra; các chỉ tiêu 

và định nghĩa; phạm vi mẫu và các đặc trưng của người trả lời; kết quả điều tra về 



5 

 

tử vong trẻ em, phát triển - sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ bà mẹ, phát triển - sức 

khoẻ, dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ em, học tập, bảo vệ khỏi bạo lực và bóc 

lột, sống trong môi trường sạch sẽ và an toàn, cơ hội bình đẳng trong cuộc sống 

     Phân loại: 305.597 / B108C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010073 

                           Kho mượn (VVX.): MVVX.012135 

     Từ khoá:Phụ nữ,Trẻ em,2020-2021,Phát triển bền vững,Kết quả điều tra 

4. Bùi Minh Hào. Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc 

thiểu số : Sách chuyên khảo / Bùi Minh Hào. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 

2022. - 403tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 381-403 

     Tóm tắt: Giá trị của quá trình kiến tạo: khái luận về vốn văn hoá; nguồn lực 

mới mà cũ: vốn văn hoá vùng dân tộc thiểu số; một lịch sử mờ ảo: kinh tế thị 

trường ở miền núi; truyền thống và hiện đại: vốn văn hoá trong phát triển thị 

trường nông nghiệp; khát vọng và thách thức: vốn văn hoá trong phát triển thị 

trường thủ công nghiệp... 

     Phân loại: 306.09597 / V454V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036859 

                           Kho lưu động (VN): LDVN.039775-39777 

                           Kho mượn (VNX.): MVNX.051936-51937 

     Từ khoá:Phát triển,Văn hoá,Kinh tế thị trường,Dân tộc thiểu số 

5.  Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025. - H. : Tài chính, 2022. - 399tr. : bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn 

     Tóm tắt:  Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 

2021-2025 như: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

     Phân loại: 343.59703402638 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010082 

                           Kho lưu động (VV): LDVV.008828 

                           Kho mượn (VVX.): MVVX.012144-12145 

     Từ khoá:2021-2025,Chính sách tài chính,Chương trình quốc gia,Pháp luật 

6.  Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

thông tin và truyền thông. - H. : Tài chính, 2022. - 295tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Giá ban hành năm 2012 và các văn bản 

hướng dẫn được xây dựng trên những nguyên tắc nền tảng là tôn trọng quyền tự 

định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định 

của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh, người tiêu dùng lợi ích của Nhà nước; hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; và sự phù hợp với nguyên tắc của nền kinh 

tế thị trường 

     Phân loại: 343.59708302638 / C460C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010081 

                           Kho mượn (VVX.): MVVX.012143 

     Từ khoá:Giá cả,Dịch vụ công,Văn hoá,Thể thao,Pháp luật,Thông tin,Truyền 

thông 

7.  Cẩm nang và các giải pháp phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối 

tượng trong xã hội. - H. : Xây dựng, 2022. - 250tr. : minh họa ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức chung về lũ sông, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ 

biển, các trận lũ sông, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển điển hình trong lịch sử tại 

Việt Nam và trên thế giới; bài học điển hình, kinh nghiệm dân gian và kiến thức 

bản địa ở Việt Nam, trên thế giới về cách phòng, chống lũ hụt, sạt lở đất và hỏi đáp 

về thiên tai, lũ sông, ngập lụt và sạt lở bờ sông, bờ biển 
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     Phân loại: 363.34937 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039665-39666 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051829-51830 

                          Kho tra cứu: TC.003587 

     Từ khoá: Sạt lở đất; Lũ lụt,Phòng chống 

8.  Dăm Duông cứu nàng Bar Mă : H'muan Xơ Đăng / Tuyển chọn, g.t.: Võ 

Quang Trọng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.2/ Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - 2022. - 359tr. 

     Phân loại: 398.209597 / D114D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036841 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051895 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Xơ Đăng 

9.  Em muốn được tới trường : Trẻ em gái và trẻ em trai đều có quyền được đi 

học / Hoàng Đức, Edlab. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. 

- (Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

     Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia DTTS & MN 

     Phân loại: 305.089009597 / E202M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039850-39851 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024131-24133 

     Từ khoá:Bình đẳng giới,Trẻ em,Dân tộc thiểu số 

10.  Giông cưới nàng khỉ : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng t.c., g.t.. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.2. - 2022. - 399tr. 

     Phân loại: 398.209597 / GI-455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036836 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051890 
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     Từ khoá:Dân tộc Ba Na,Văn học dân gian 

11.  Giông cứu đói dân làng mọi nơi : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng t.c., 

g.t.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.2/ Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - 2022. - 399tr. 

     Phân loại: 398.209597 / GI-455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036840 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051894 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Ba Na 

12.  Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng t.c., g.t.. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.2/ Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - 2022. - 399tr. 

     Phân loại: 398.209597 / GI-455G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036837 

                           Kho mượn (VNX.): MVNX.051891 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Ba Na 

13.  Giông làm nhà mồ : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng t.c., g.t.. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.2/ Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - 2022. - 319tr. 

     Phân loại: 398.209597 / GI-455L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036838 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051892 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Ba Na 

14.  Giông đạp đổ núi đá cao ngất : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng t.c, g.t.. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.2/ Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - 2022. - 487tr. 

     Phân loại: 398.209597 / GI-455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036839 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051893 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Ba Na 

15.  Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. - H. : Tài chính, 2022. - 159tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản quy định về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

     Phân loại: 343.59703402638 / H250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010080 

                           Kho mượn (VVX.): MVVX.012142 

     Từ khoá:Pháp luật,Đơn vị sự nghiệp công lập,Chính sách tài chính 

16. Kim Thoa. Luật bảo vệ môi trường và quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường / Hệ thống: Kim Thoa. - H. : Hồng Đức, 2022. - 

451tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Bảo vệ môi trường gồm những quy định 

chung, bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên, chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi 

trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường... và nghị định, quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

     Phân loại: 344.59704602632 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039621-39624 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051807-51808 

                          Kho tra cứu: TC.003583 

     Từ khoá:Pháp luật,Luật Bảo vệ môi trường 

17.  Luật phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và văn bản hướng dẫn thi 

hành / Bích Vân hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 103tr. ; 20cm 

     Tên sách ngoài bìa: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và văn bản hướng 

dẫn thi hành 
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     Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm gồm những 

quy định chung, phòng bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới, chống dịch, 

các điều kiện bảo đảm để phòng, chống bệnh truyền nhiễm, điều khoản thi hành và 

nghị định của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm về kiểm định dịch y tế biên giới 

     Phân loại: 344.5970436902632 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039609-39612 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051801-51802 

                          Kho tra cứu: TC.003586 

     Từ khoá:Phòng bệnh,Bệnh truyền nhiễm,Pháp luật 

18. Lâm Quang Thành. Gắn kết du lịch và thể thao / Lâm Quang Thành. - H. : 

Thể thao và Du lịch, 2022. - 198tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 190-195 

     Tóm tắt: Trình bày về gắn kết du lịch và thể thao những nghiên cứu tổng hợp 

về lý thuyết và thực tiễn; đưa ra thực trạng và định hướng các giải pháp gắn kết du 

lịch và thể thao ở Việt Nam. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại 

các vùng miền ở Việt Nam, tiềm năng phát triển du lịch gắn với các môn thể thao 

giải trí ở Việt Nam 

     Phân loại: 338.4791597 / G115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036877 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039833-39835 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051974-51975 

     Từ khoá:Thể thao,Du lịch 

19. Lê Thị Hạnh. Xã hội học về bình đẳng giới - Tác giả và tác phẩm / Lê Thị 

Hạnh b.s.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 250tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm. - (Phụ nữ 

tùng thư - Tủ sách Giới & Phát triển) 

     Phụ nữ tùng thư - Tủ sách Giới & Phát triển 

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm đánh dấu tên tuổi của 20 nữ 

học giả, nhà văn, nhà tâm lý học, phân tâm học, nhà hoạt động, nhà xã hội học, nhà 
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kinh tế xã hội, nhà nhân học, nhà đạo đức, triết học hiện sinh... trong lĩnh vực nữ 

quyền, bình đẳng, giới và phát triển thế giới 

     Phân loại: 305.42 / X100H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036873 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039821-39823 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051966-51967 

     Từ khoá:Xã hội học,Tác phẩm,Tác giả,Bình đẳng giới,Phụ nữ 

20. Lương Cường. Phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ" tiếp tục xây dựng quân đội 

vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2022. - 335tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết phản ánh tư tưởng, trí tuệ và kinh nghiệm 

công tác Đảng, công tác chính trị, cũng như sự trăn trở, tâm huyết đối với sự 

nghiệp xây dựng quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đạ 

     Phân loại: 355.009597 / PH110H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036861 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039784-39786 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051942-51943 

     Từ khoá:Quân đội,Chính trị 

21. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Chuỗi truyền thuyết Sơn 

Tinh / Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 

39tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039877-39879 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024161-24163 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

22. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Kể chuyện núi sông / 

Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 40tr. : 

tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 
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     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục: tr. 40 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039868-39870 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024152-24154 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

23. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Nguồn gốc các dân tộc 

anh em /  Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 39tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục: tr. 39 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039865-39867 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024149-24151 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

24. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Người giữ gìn làng bản / 

Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Tammy Do. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 38tr. : 

tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039862-39864 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024146-24148 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

25. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Những nữ tướng anh 

hùng / Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Tammy Do. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. 

- 38tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039856-39858 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024140-24142 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Văn học dân gian 

26. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Sự tích các nhạc cụ / 

Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Tammy Do. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 39tr. : 

tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục: tr. 39 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039874-39876 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024158-24160 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Văn học dân gian 

27. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Sự tích dòng họ / Mai 

Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 40tr. : tranh 

vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục: tr. 40 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039859-39861 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024143-24145 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

28. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Truyện kể về tên đất / 

Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 38tr. : 

tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039871-39873 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024155-24157 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

29. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Tìm đất dựng mường / 

Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Tammy Do. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 38tr. : 

tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 
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     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039883-39885 

                           Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024167-24169 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Văn học dân gian 

30. Mai Quyên. Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Đi "ăn" mường mới / 

Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh hoạ: Tammy Do. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 38tr. : 

tranh vẽ ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Quyên. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039880-39882 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024164-24166 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

31. Mai Văn Duẩn. Pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Mai Văn Duẩn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 282tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 265-282 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo và pháp luật 

bảo vệ người tố cáo, thực trạng và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo hành 

chính ở Việt Nam, giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ 

người tố cáo hành chính ở Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 347.597053 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010068 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012129 

     Từ khoá: Người tố cáo; Bảo vệ,Pháp luật 

32.  Nam Phong tạp chí: Vấn đề phụ nữ ở nước ta / hạm Quỳnh, P. Janet, Henri 

Marion... ; Dịch: Hồng Nhân, Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục ; Đoàn Ánh Dương 

b.s., tuyển chọn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 447tr. ; 20cm. - (Phụ nữ tùng thư 

- Tủ sách Giới & Phát triển) 
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     Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết, bài dịch, bình luận, giới thiệu về vấn đề phụ 

nữ trên Nam Phong tạp chí, tập trung vào giai đoạn cuối thập niên 1910 đến hết 

thập nên 1920, được chia làm ba phần: Tập hợp những bài báo của Phạm Quỳnh 

trong tư cách học giả và tư cách ông chủ bút Nam Phong tạp chí; các bài viết về 

các vấn đề liên quan đến phụ nữ, quyền phụ nữ, thậm chí là nữ quyền; tuyển loạt 

bài về "Đàn bà phương Đông" do Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục biên dịch trước khi 

được bổ sung để in thành sách riêng 

     Phân loại: 305.409597 / N104P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036860 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039781-39783 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051940-51941 

     Từ khoá:Phụ nữ 

33. Nguyễn Hoa Mai. Văn hóa giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945 : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Hoa Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 417tr. : ảnh, bảng ; 

20cm 

     Phụ lục: tr. 301-383. - Thư mục: tr. 384-417 

     Tóm tắt: Trình bày quan niệm về văn hoá giáo dục; diễn trình giáo dục Việt 

Nam giai đoạn 1884-1945; đặc điểm văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-

1945; vai trò của văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945 với nền văn hoá 

dân tộc và một số gợi mở đối với giáo dục Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 306.4309597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036853 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039764 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051926-51927 

     Từ khoá:Giáo dục,Văn hoá,1884-1945 

34. Nguyễn Hồng Quân. Bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ 

xa theo quan điểm, đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Hồng Quân. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 240tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 232-237 

     Phân loại: 355.4509597 / B108V 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036809 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039712-39715 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051855-51856 

     Từ khoá:Quân đội,Bảo vệ Tổ quốc 

35. Nguyễn Hồng Quân. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

trong trạng thái bình thường mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2022. - 251tr. ; 20cm 

     Phân loại: 355.4509597 / NH304V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036806 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039702-39705 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051849-51850 

     Từ khoá:Quân đội,Bảo vệ Tổ quốc 

36. Nguyễn Hồng Thái. Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác 

công tư từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam / Nguyễn Hồng Thái. - H. : Giao thông 

Vận tải, 2022. - 342tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 323-340 

     Phân loại: 388.11409597 / Đ125T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036810 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039716-39719 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051857-51858 

     Từ khoá:Cơ sở hạ tầng,Đầu tư,Giao thông 

37. Nguyễn Kim Dung. Giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài 

Gòn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Kim Dung. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 

430tr. : minh họa ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 371-411 

     Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh tác động đến giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-

1975), thực trạng hệ thống giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền 

Sài Gòn và giải pháp của chính quyền Sài Gòn 
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     Phân loại: 370.9597 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010066 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012126 

     Từ khoá:Giáo dục,Chính quyền Sài Gòn 

38. Nguyễn Mạnh Tường. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những sáng tạo lý luận trong 

thực tiễn cách mạng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Tường ch.b.. - H. : Tư 

pháp, 2022. - 358tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 347-349 

     Phân loại: 335.4346 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036816 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039736-39739 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051869-51870 

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Lí luận 

39. Nguyễn Phú Trọng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững 

mạnh / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 623tr. : ảnh 

màu ; 24cm 

     Phân loại: 364.1323 / K305Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010043 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008818-8827 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012116-12119 

     Từ khoá:Xây dựng Đảng,Nhà nước,Phòng chống,Tham ô,Lãng phí 

40. Nguyễn Quyết. Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Quyết. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 

20cm 

          Q.1. - 2022. - 716tr. 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết phản ánh sự kiên định và sáng tạo trong đấu tranh 

giành chính quyền ở Hà Nội năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
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lược. Một số vấn đề lý luận, thực tiễn công tác quân sự địa phương trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

     Phân loại: 324.2597075 / K305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036788 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039625-39628 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051809-51810 

     Từ khoá:Kháng chiến chống Pháp,Đường lối,Quân sự 

41. Nguyễn Quyết. Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Quyết. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 

20cm 

          Q.2. - 2022. - 716tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về công tác Đảng, công tác chính trị trong 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn quân khu 3. Bàn về sự nghiệp đổi 

mới và vấn đề xây dựng quân đội về chính trị 

     Phân loại: 324.2597075 / K305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036789 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039629-39632 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051811-51812 

     Từ khoá:Quân sự,Đường lối 

42. Nguyễn Thị Thanh Trâm. Truyền thuyết dân gian về Lê Lợi và khởi nghĩa 

Lam Sơn Tác phẩm và nghiên cứu : Tác phẩm & nghiên cứu / Nguyễn Thị Thanh 

Trâm (ch.b.), Hoàng Minh Đạo. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2022. - 252tr. ; 

20cm 

     Phụ lục: tr. 240-247. - Thư mục: tr. 248-251 

     Tóm tắt: Nghiên cứu truyền thuyết về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn trong 

dòng chảy truyền thuyết Việt Nam; đặc điểm nội dung và nghệ thuật của truyền 

thuyết về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn; giới thiệu một số tác phẩm về Lê Lợi và 

khởi nghĩa Lam Sơn ở xứ Thanh và các địa phương khác 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036875 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039829-39831 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051972-51973 

     Từ khoá:Khởi nghĩa Lam Sơn,Truyền thuyết,Văn học dân gian,Nghiên cứu văn 

học,Nhân vật lịch sử 

43. Nguyễn Thị Thương. Luật biển đảo và các chính sách hỗ trợ về biển đảo / 

Nguyễn Thị Thương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 143tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Biển, Luật Biên phòng, Luật Cảnh sát biển 

Việt Nam và một số thông tư, quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các 

vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam 

     Phân loại: 343.59709602638 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039613-39616 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051803-51804 

                          Kho tra cứu: TC.003585 

     Từ khoá: Cảnh sát biển; Biển,Pháp luật,Đảo 

44. Nguyễn Văn Huy. Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng 

xã hội / Nguyễn Văn Huy ch.b., Đỗ Thùy Dương, Nguyễn Thị Huyền Trang. - H. : 

Tư pháp, 2022. - 267tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 259-264 

     Phân loại: 342.5970853 / QU603N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036811 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039720-39723 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051859-51860 

     Từ khoá:Pháp luật,Quyền nhân thân,Báo chí,Xuất bản,Mạng xã hội 

45. Ngô Thảo. Văn hóa trong phát triển - Văn hóa của phát triển (Từ thực tiễn hoạt 

động sân khấu) / Ngô Thảo. - H. : Sân khấu, 2022. - 459tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về các vấn đề văn hoá, chủ yếu nhìn từ 

phương diện sân khấu của nhà văn từng nhiều năm mặc áo lính vẫn luôn nặng 

lòng, trăn trở với sự phát triển của văn hoá nước nhà 

     Phân loại: 306.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036863 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039790-39792 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051946-51947 

     Từ khoá:Sân khấu,Nghệ thuật,Văn hoá 

46. Ngô Vũ Hải Hằng. Làng khoa bảng nho học ở đồng bằng sông Hồng : Sách 

chuyên khảo / B.s.: Ngô Vũ Hải Hằng, Lê Quang Chắn (ch.b.), Hà Mạnh Khoa,.... 

- H. : Khoa học xã hội, 2022. - 330tr. : ảnh, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. - Thư mục: 

tr. 252-267. - Phụ lục: tr. 268-330 

     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về giáo dục, khoa cử Nho học trong lịch sử Việt 

Nam và tiêu chí xác định làng khoa bảng, khảo cứu một số làng khoa bảng và tổng 

luận về các làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng sông Hồng 

     Phân loại: 370.95973 / L106K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010078 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012140 

     Từ khoá:Giáo dục,Khoa bảng,Nho học,Làng 

47.  Người Pu Péo ở Việt Nam  = The Pu Péo in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2022. - 

131tr. : ảnh ; 25cm 

     Phân loại: 305.895910597 / NG558P 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.002000-2002 

     Từ khoá:Dân tộc học,Dân tộc Pu Péo 

48.  Nhà hai nóc : Phụ nữ có thể làm kinh tế, cùng xây dựng gia đình no ấm, 

tiến bộ, hạnh phúc / Hoàng Đức, Edlab. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr. : 

tranh màu ; 20cm. - (Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn 

mẫu giới) 
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     Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia DTTS & MN 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những hủ tục, tập quán lạc hậu đồng thời 

khuyến khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi 

     Phân loại: 305.089009597 / NH100H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039848-39849 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024128-24130 

     Từ khoá:Bình đẳng giới,Phụ nữ,Dân tộc thiểu số 

49.  Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam. - H. : Thể thao và Du lịch, 2022. - 160tr. 

: ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 154-155 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cũng như các kỹ năng 

cần có của người làm du lịch trong quá trình thực hiện công việc thực tế. Đề ra 

những hướng đi, giải pháp cụ thể, phát triển du lịch Việt Nam ra nước ngoài, thu 

hút khách nước ngoài tới Việt Nam; đồng thời giúp nắm bắt, cập nhật chủ trương 

chính sách, mô hình mới trong xây dựng chiến lược và quy hoạch đô thị phát triển 

du lịch ở Việt Nam 

     Phân loại: 338.4791597 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036881 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039845-39847 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051982-51983 

     Từ khoá:Kinh tế du lịch,Nội địa 

50. Survey measuring Viet Nam sustainable development goal indicators on 

children and women 2020-2021 : Survey findings report: December 2021. - H. : 

Hong Duc, 2021. - 738p. : ill. ; 29cm. 

     Phân loại: 305.597 / S521V 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VV): NVVV.004209 

     Từ khoá:Phát triển bền vững,Chỉ số phát triển,Trẻ em,Phụ nữ 
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51.  Sự tích bốn mùa xuân hạ thu đông : Truyện kể về phong tục các dân tộc 

Việt Nam / Vũ Quang Dũng t.c., b.s.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          T.1/ Vũ Quang Dũng tuyển chọn. - 2022. - 399tr. 

     Phân loại: 398.209597 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036847 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051901 

     Từ khoá:Dân tộc thiểu số,Văn học dân gian 

52.  Sự tích bốn mùa xuân hạ thu đông : Truyện kể về phong tục các dân tộc 

Việt Nam / Vũ Quang Dũng t.c., b.s.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          T.2/ Vũ Quang Dũng tuyển chọn. - 2022. - 407tr. 

     Phân loại: 398.209597 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036848 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051902 

     Từ khoá:Dân tộc thiểu số,Văn học dân gian 

53.  Sự tích bốn mùa xuân hạ thu đông : Truyện kể về phong tục các dân tộc 

Việt Nam / Vũ Quang Dũng t.c., b.s.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          T.3. - 2022. - 423tr. 

     Phân loại: 398.209597 

54.  Thì ra mình cũng làm được : Mỗi người đều có tiềm năng, thế mạnh để 

học tập, thành công và hạnh phúc / Hoàng Đức, Edlab. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến 

giới và khuôn mẫu giới) 

     Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia DTTS & MN 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những hủ tục, tập quán lạc hậu đồng thời 

khuyến khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi 

     Phân loại: 305.089009597 / TH300R 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039854-39855 
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                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024137-24139 

     Từ khoá:Trẻ em,Dân tộc thiểu số,Phụ nữ,Bình đẳng giới 

55.  Tiăng bán tượng gỗ : Ot ndrong M'nông / Tuyển chọn, giới thiệu: Trương 

Bi, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 447tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Chính văn bằng 2 

thứ tiếng: Việt - M'nông 

     Phân loại: 398.209597 / T301B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036826 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051883 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Mnông 

56.  Tiăng lấy ché con mèo : Ot ndrong M'nông / Tuyển chọn, giới thiệu: 

Trương Bi, Vũ Dũng ; Điểu Kâu phiên dịch ; Trương Bi s.t.. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 351tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Phân loại: 398.209597 / T301L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036824 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051881 

     Từ khoá:Dân tộc Mnông,Văn học dân gian 

57.  Tiăng lấy lại ché Rlung con hổ : Ot ndrong M'nông / Tuyển chọn, giới 

thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng ; Điểu Kâu phiên âm, dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 399tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Chính văn bằng 2 

thứ tiếng: Việt - M'nông 

     Phân loại: 398.209597 / T301L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036825 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051882 

     Từ khoá:Dân tộc Mnông,Văn học dân gian 
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58.  Tranh chấp bộ chiêng giữa Bon Tiăng và Sơm, Sơ con Phan / T.c., g.t.: 

Trương Bi, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 423tr. ; 20cm 

          Q.2/ Tuyển chọn, giới thiệu: Trương Bi. - 2022. - 423tr. 

     Phân loại: 398.209597 / TR107C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036842 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051896 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Mnông 

59.  Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng s.t., b.s.. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.1. - 2022. - 367tr. 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036845 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051899 

     Từ khoá:Địa danh,Văn học dân gian 

60.  Truyện cổ tích về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng s.t., b.s.. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.2. - 2022. - 511tr.. - Thư mục: tr. 495-504 

     Phân loại: 398.209597 / TR527C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036846 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051900 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Địa danh 

61.  Truyện thần thoại về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng s.t., b.s.. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 287tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Thư mục: tr. 273-

282 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036833 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051912 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

62. Trương Thị Thu Hà. Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở Việt Nam 

hiện nay / Ch.b: Trương Thị Thu Hà, Vương Thị Liểu. - H. : Tư pháp, 2022. - 

226tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 222 - 224 

     Phân loại: 344.59701 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036802 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039688-39691 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051841-51842 

     Từ khoá:Pháp luật,Lao động,Việc làm 

63. Trần Quốc Hùng. Đa dạng văn hóa trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam / 

Trần Quốc Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 249tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 215-240. - Thư mục: tr. 241-249 

     Tóm tắt: Trình bày về quan hệ tộc người ở Việt Nam, từ những vấn đề lí luận 

của đa dạng văn hoá trong quan hệ tộc người ở Việt Nam đến quá trình lịch sử hình 

thành, phát triển các tộc người ở nước ta và dưới góc nhìn từ đời sống đương đại 

     Phân loại: 306.09597 / Đ100D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036854 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039832 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051928-51929 

     Từ khoá:Văn hoá,Tộc người,Quan hệ 

64. Trần Thị Tuyến. Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu / 

Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thị Việt Hà. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2022. - 

295tr. : minh hoạ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 277-279. - Phụ lục: tr. 280-295 

     Tóm tắt: Khái quát về quản lý rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu; 

biến đổi khí hậu và thiên tai ở Việt Nam; quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với 

biến đổi khí hậu; truyền thông, giáo dục quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; 
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tích hợp giáo dục quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu trong chương trình 

giáo dục ở Việt Nam 

     Phân loại: 363.7 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036874 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039827-39828 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051970-51971 

     Từ khoá: Quản lí rủi ro; Biến đổi khí hậu,Thích ứng,Thiên tai 

65.  Tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố 

quốc phòng, an ninh trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / B.s.: Bùi Ngọc 

Quỵnh, Trịnh Xuân Việt (ch.b.), Phạm Quốc Quân.... - H. : Quân đội nhân dân, 

2022. - 252tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 248-249 

     Tóm tắt: Trình bày sự hình thành tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế- 

xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Đánh giá thực trạng kết hợp phát triển 

kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh ở Việt Nam theo tư duy của 

Đảng từ đổi mới cho đến nay 

     Phân loại: 324.2597075 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036791 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039637-39640 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051815-51816 

     Từ khoá:Tư duy,Phát triển,Kinh tế,Xã hội,An ninh quốc phòng 

66. Tạ Thị Tâm. Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung 

từ 1990 đến nay : Sách chuyên khảo / Tạ Thị Tâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2022. - 298tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 287-298 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về chợ vùng biên giới Việt - Trung trên cơ sở tìm hiểu 

những năng động kinh tế - xã hội thông qua các tương tác, trao đổi kinh tế - xã hội, 

giao lưu văn hoá ở chợ vùng biên và chiến lược phát triển vùng biên giới Việt - 

Trung 

     Phân loại: 381.109597 / NH556N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036856 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039771 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051932-51933 

     Từ khoá:Kinh tế,Chợ,Biên giới,Xã hội 

67.  Việc nhà là của chung : Cùng chia sẻ, cùng tiến bộ, cùng hạnh phúc / 

Hoàng Đức, Edlab. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

     Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia DTTS & MN 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những hủ tục, tập quán lạc hậu đồng thời 

khuyến khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi 

     Phân loại: 305.089009597 / V303N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039852-39853 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024134-24136 

     Từ khoá:Dân tộc thiểu số,Bình đẳng giới 

68. Vũ Văn Khanh. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm đổi 

mới - Thành tựu và bài học kinh nghiệm / Vũ Văn Khanh. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2022. - 251tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 248-249 

     Phân loại: 355.03109597 / H452N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036808 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039708-39711 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051853-51854 

     Từ khoá:Quốc phòng,Hội nhập quốc tế,Đối ngoại 

69. Vương Xuân Tình. Tộc người với quốc gia - Dân tộc trong phát triển ở Việt 

Nam hiện nay / Vương Xuân Tình. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 967tr. : bảng ; 

24cm 



28 

 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư 

mục: tr. 938-955. - Phụ lục: tr. 956-967 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tộc người với quốc gia - dân tộc 

trong phát triển, quan hệ tộc người, văn hoá tộc người với văn hoá quốc gia trong 

phát triển 

     Phân loại: 305.8009597 / T451N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010071 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012133 

     Từ khoá:Dân tộc học,Tộc người 

70.  Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ 

hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học / Nguyễn Hữu Minh (ch.b), Phan 

Thị Mai Hương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Mạnh Lợi. - H. : Khoa học xã hội, 

2022. - 433tr. : bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 424-433 

     Tóm tắt: Trình bày bản chất và đặc trưng của phương pháp nghiên cứu định 

lượng và định tính, thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin định lượng 

và định tính 

     Phân loại: 300.72 / V121D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010065 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012125 

     Từ khoá:Phương pháp định lượng,Phương pháp định tính,Nghiên cứu khoa 

học,Khoa học xã hội 

71.  Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / Nguyễn Việt Anh, 

Nguyễn Thành Luân (ch.b.), Trần Thị Hiền Hoa.... - H. : Xây dựng, 2022. - 300tr. : 

minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 294-296 

     Phân loại: 363.6109597 / V121H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036815 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039734-39735 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051867-51868 

     Từ khoá:Công trình,Cung cấp nước,Nông thôn,Vận hành,Bảo trì 

72. Xuân Mạnh. Luật Giao thông đường bộ - 300 câu hỏi - đáp các tình huống xử 

phạt thường gặp / Hệ thống: Xuân Mạnh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 20cm 

          T.1. - 2022. - 346tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi - đáp các 

tình huống xử phạt thường gặp trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

     Phân loại: 343.59709402632 / L504G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039617-39620 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051805-51806 

                          Kho tra cứu: TC.003584 

     Từ khoá:Phạt,Luật giao thông đường bộ 

73.  Xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước / Bùi Hoài Sơn (ch.b.), Từ Thị Loan, Nguyễn Văn Lưu.... - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2022. - 346tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 265-328. - Thư mục: tr. 329-339 

     Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về xây dựng môi 

trường văn hoá ở Việt Nam và kinh nghiệm thực tiễn của thế giới; mối quan hệ 

giữa xây dựng môi trường văn hoá với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn 

hoá và con người; trình bày nội dung xây dựng môi trường văn hoá ở Việt Nam, và 

đề xuất khung tiêu chí cũng như một số giải pháp xây dựng môi trường văn hoá 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

     Phân loại: 306.09597 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002638-2640 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039765-39767 

     Từ khoá:Văn hoá,Phát triển bền vững,Môi trường văn hoá 

74.  Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong 

thời kỳ mới : Sách chuyên khảo / Đặng Văn Thi (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, 

Nguyễn Văn Hữu,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 240tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện chính trị 

     Phân loại: 320.1509597 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036805 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039698-39701 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051847-51848 

     Từ khoá:Chủ quyền,Biển,Đảo,Bảo vệ 

75.  Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông vận tải. - H. : Giao thông Vận 

tải, 2022. - 344tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

     Tóm tắt: Trình bày quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt (trích Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2019 và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ) và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường thuỷ nội địa (trích Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ) 

     Phân loại: 343.59709302638 / X550P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036792 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039641-39644 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051817-51818 

     Từ khoá:Phạt hành chính,Giao thông vận tải,Pháp luật 

76. Đoàn Ánh Dương. Phan Thị Bạch Vân - Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh 

Dương b.s., giới thiệu ; Tuyển chọn: Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh Loan. - 

In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 400tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 392-397 

     Tóm tắt: Giới thiệu 3 tác phẩm tiêu biểu của nữ sĩ Phan Thị Bạch Vân gồm 

Gương nữ kiệt (Tiểu sử bà Roland, nữ kiệt thứ nhứt châu Âu), Nữ anh tài (cảnh thế 

tiểu thuyết) và Kiếp hoa thảm sử (xã hội tiểu thuyết), đề cập trực tiếp và thẳng thắn 

các vấn đề rào cản trong tâm tưởng người phụ nữ đầu thế kỉ XX, động viên phụ nữ 

trước nhất là đổi mới tư duy về chức phận, sau tự mình thay đổi, tìm con đường 
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của riêng mình, tự lập, tự chủ, gánh vác những trọng trách lớn lao, bình đẳng như 

bao công dân khác trong xã hội 

     Phân loại: 305.409597 / PH105T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036866 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039799-39801 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051952-51953 

     Từ khoá: Phan Thị Bạch Vân;  1903-1980;  Nhà báo;  Nhà văn;  Việt Nam; Phụ 

nữ,Tác phẩm 

77. Đào Khang. Kiến thức môi trường trong một số tập quán của người Mông ở 

Việt Nam / Đào Khang. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2022. - 284tr. : ảnh ; 

20cm 

     Thư mục: tr. 279-283 

     Tóm tắt:  Trình bày khái niệm môi trường, tài nguyên thiên nhiên phát triển bền 

vững; giới thiệu người Mông ở miền núi Nghệ An; kiến thức môi trường trong các 

tập quán cư trú, sinh hoạt và sản xuất của người Mông ở miền núi Nghệ An; 

nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững đời sống người Mông ở miền núi 

Nghệ An 

     Phân loại: 333.708995972 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036876 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039824-39826 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051968-51969 

     Từ khoá:Môi trường,Phong tục cổ truyền,Tập quán,Dân tộc Hmông 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

78.  Bản đồ nguy cơ lũ quét - Lũ bùn đá tại Việt Nam : Tỷ lệ 1:2500000. - H. : Tài 

nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022. - 1 bản đồ màu ; 72x102cm 

     Phân loại: 551.3070223 

     Từ khoá:Bản đồ,Môi trường,Rừng 
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79.  Hệ sinh thái đất / Vũ Thị Quyền, Trần Thị Tường Linh, Võ Thị Xuyến, 

Nguyễn Như Nhứt. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 400tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 393-399 

     Tóm tắt:  Trình bày tổng quan về đất và hệ sinh thái đất; các thành phần sinh 

học trong cấu trúc của hệ sinh thái đất; đặc điểm cơ lý, tính chất hoá học, chức 

năng sinh học và sức mạnh của hệ sinh thái đất; giải pháp canh tác giữ vững cân 

bằng hệ sinh thái đấ 

     Phân loại: 577.57 / H250S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036862 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039787-39789 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051944-51945 

     Từ khoá:Đất,Hệ sinh thái 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

80. Bùi Hữu Đoàn. Nuôi chó, mèo và chim cảnh / Bùi Hữu Đoàn (ch.b.), Phạm 

Kim Đăng. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 300tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 296-297 

     Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm sinh lý, cách chọn giống nuôi, kỹ 

thuật nuôi, cách huấn luyện và chăm sóc các loài chó cảnh, mèo cảnh, chim cảnh; 

hướng dẫn cách phòng và trị bệnh các loài vật nuôi 

     Phân loại: 636 / N515C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036867 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039802-39805 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051954-51955 

     Từ khoá:Chim cảnh,Chó,Kĩ thuật chăn nuôi,Mèo 

81. Lê Hà Hải. Công nghệ sơ chế, bảo quản một số loại trái cây / Lê Hà Hải, 

Nguyễn Thu Huyền, Vũ Thị Nga. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 200tr. : minh họa ; 

20cm 

     Thư mục: tr. 195-198 
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     Tóm tắt: Hướng dẫn công nghệ, sử dụng thiết bị sơ chế và bảo quản một số loại 

quả như: Cam sành, hồng, thanh long, cam canh, dứa... 

     Phân loại: 664.804 / C455N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036879 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039839-39841 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051978-51979 

     Từ khoá:Quả,Bảo quản,Công nghệ thực phẩm,Sơ chế 

82. Lê Văn Năm. Bệnh mới phổ biến ở gia cầm Việt Nam / Lê Văn Năm. - H. : 

Nông nghiệp, 2022. - 260tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục cuối mỗi bài 

     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm, triệu chứng, cách chẩn đoán, phòng và điều trị 

một số bệnh mới ở gia cầm như: Bệnh viêm thanh khí quản, viêm phế quản truyền 

nhiễm, viêm mũi khí quản, bệnh thiếu máu truyền nhiễm, viêm gan ruột truyền 

nhiễm, bệnh ký sinh trùng máu 

     Phân loại: 636.5089 / B256M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036871 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039815-39817 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051962-51963 

     Từ khoá:Phòng trị bệnh,Chẩn đoán,Bệnh gia cầm 

83. Mai Xuân Nghĩa. Sổ tay an toàn cho người và tàu cá / Mai Xuân Nghĩa. - H. : 

Giao thông Vận tải, 2022. - 304tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 288. - Phụ lục: tr. 289-304 

     Tóm tắt: Trình bày quy định của Luật Thuỷ sản 2017, các văn bản hướng dẫn 

có liên quan về quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá; hướng dẫn 

điều khiển tàu thuyền tránh trú khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới; hướng dẫn một 

số tình huống cấp cứu, chăm sóc y tế, duy trì sự sống người bị thương do tai nạn 

trên tàu; thông tin an toàn cứu nạn cho tàu cá; địa chỉ, các số điện thoại, tần số liên 

lạc ngư dân cần biết; danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện 

hoạt động năm 2021 

     Phân loại: 623.888 / S450T 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039667-39670 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051831-51832 

                          Kho tra cứu: TC.003588 

     Từ khoá:An toàn,Ngư dân,Tàu đánh cá 

84. Nguyễn Huy Hoàng. Nhà ở cao tầng trong đô thị - sử dụng - những nguy cơ 

tiềm ẩn - giải pháp / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Xây dựng, 2022. - 150tr. : minh 

họa ; 20cm 

     Phân loại: 690.383 / NH100-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036804 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039696-39697 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051845-51846 

     Từ khoá:Nhà cao tầng,Đô thị,Thiết kế xây dựng,Giải pháp 

85. Nguyễn Mạnh Hùng. Kỹ thuật trồng một số loài cây ăn quả giá trị cao / 

Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 127tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 126-127 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết lập vườn cây ăn quả; yêu 

cầu chung về kỹ thuật trồng cây ăn quả có giá trị cao; kỹ thuật trồng một số cây ăn 

quả có giá trị cao 

     Phân loại: 634 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036880 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039842-39844 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051980-51981 

     Từ khoá:Cây ăn quả,Kỹ thuật trồng trọt 

86. Nguyễn Ngọc Kim Anh. Đi bộ và sức khỏe / Nguyễn Ngọc Kim Anh. - H. : 

Thể thao và Du lịch, 2022. - 191tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 191 

     Tóm tắt:  Cung cấp những kiến thức về sức khoẻ, vai trò của rèn luyện thể dục 

thể thao, lợi ích của đi bộ và sức khoẻ nhằm phục vụ cho phong trào rèn luyện thân 
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thể cho mọi người. Đưa ra những kinh nghiệm và kỹ thuật về đi bộ, cách phòng 

ngừa chấn thương trong hoạt động và phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, hồi phục 

trong tập luyện và thi đấu thể thao 

     Phân loại: 613.7176 / Đ300B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036855 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039768-39770 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051930-51931 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Đi bộ 

87. Nguyễn Ngọc Long. Thiết kế cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau thi 

công theo phương pháp đổ tại chỗ / Nguyễn Ngọc Long, Ngô Văn Minh, Nguyễn 

Xuân Tùng. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 439tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 275-431 

     Tóm tắt: Trình bày các nội dung cơ bản về cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực 

căng sau thi công trên đà giáo cố định; vật liệu dùng trong cầu bê tông dự ứng lực 

căng sau; dự ứng lực trong kết cấu nhịp cầu bê tông; mất mát dự ứng lực; xem xét 

kết cấu phần dưới; thiết kế và phân tích theo phương dọc; phân tích theo phương 

ngang và xem xét các thiết kế khác... 

     Phân loại: 624.21 / TH308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036795 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039653-39656 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051823-51824 

     Từ khoá:Thiết kế,Dầm dự ứng lực,Cầu bê tông cốt thép 

88. Ngô Thị Mai Vi. Bệnh đốm đen hại lạc và biện pháp phòng trừ : Sách chuyên 

khảo / Ngô Thị Mai Vi, Phan Thị Thu Hiền. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2022. 

- 132tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 113-116. - Thư mục: tr. 117-131 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây lạc; triệu chứng, tác hại và đặc điểm phát sinh 

phát triển của bệnh đốm đen hại lạc; tác nhân gây bệnh và các biện pháp phòng trừ 

bệnh đốm đen hại lạ 

     Phân loại: 632.4 / B256Đ 



36 

 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036878 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039836-39838 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051976-51977 

     Từ khoá:Phòng trị bệnh,Lạc,Trồng trọt,Bệnh đốm đen 

89. Ngô Trực Nhã. Danh lục cây thuốc quanh ta / Ngô Trực Nhã chủ biên; Võ 

Văn Chi. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 500 tr. ; 20 cm. 

          T.2/ Ngô Trực Nhã (ch.b.). - 2023. - 500tr. : bảng. - Thư mục: tr. 496-498 

     Tóm tắt: Giới thiệu các loài cây thuốc được sắp xếp trong từng họ, lớp thuộc 

các ngành Ngọc lan và Hành. Mỗi loài cây được giới thiệu tên khoa học kèm theo 

tên tiếng Việt thường dùng, tên khác và tên dân tộc Thái, dạng sống và sinh thái, 

bộ phận dùng, tính vị và hiệu dụng 

     Phân loại: 615.321 / D107L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039758-39760 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051922-51923 

                          Kho tra cứu: TC.003598 

     Từ khoá:Công dụng,Cây thuốc,Phòng trị bệnh 

90.  Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / Nguyễn Việt Anh, 

Đào Anh Dũng, Trần Hoài Sơn.... - H. : Xây dựng, 2022. - 200tr. : minh họa ; 

20cm 

     Thư mục: tr. 187-197 

     Phân loại: 628.14 / TH500G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036812 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039724-39725 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051861-51862 

     Từ khoá:Nước mưa,Thu gom,Xử lí,Sử dụng 

91.  Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế cầu đường bộ. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. 

- 20cm 

          T.1. - 2022. - 487tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục trong chính văn 
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     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung TCVN 11823:2017 về thiết kế cầu đường bộ bao 

gồm: yêu cầu chung, tổng thể và đặc điểm vị trí cầu, tải trọng và hệ số tải trọng, 

phân tích và đánh giá kết cấu, kết cấu bê tông 

     Phân loại: 624.20218597 / T309C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036790 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039633-39636 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051813-51814 

     Từ khoá:Thiết kế,Tiêu chuẩn kĩ thuật,Cầu đường bộ 

92. Tạ Văn Phấn. Giám sát, thi công, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình 

thuộc chương trình nông thôn mới / Tạ Văn Phấn ch.b.. - H. : Xây dựng, 2022. - 

400tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 624 / GI-104S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036807 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039706-39707 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051851-51852 

     Từ khoá:Giám sát,Thi công,Công trình xây dựng,Cơ sở hạ tầng,Nông thôn 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

93. Cao Thị Xuân Ngọc. Sự tiếp sức cho quá trình chuyên nghiệp hóa kịch nói 

Việt Nam / Cao Thị Xuân Ngọc. - H. : Sân khấu, 2022. - 332tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 242-266 

     Tóm tắt: Khái quát về chuyên nghiệp, nền sân khấu chuyên nghiệp, vị trí đặc 

biệt của đạo diễn trong quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu kịch nói Việt Nam; 

ảnh hưởng của sân khấu Xô - Viết đối với quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu 

kịch nói Việt Nam 

     Phân loại: 792.09597 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036864 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039793-39795 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051948-51949 

     Từ khoá:Kịch nói,Nghệ thuật sân khấu 

94. Nguyễn Thị Bích Ngoan. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong 

phương pháp nghệ thuật của chèo hiện nay / Nguyễn Thị Bích Ngoan. - H. : Sân 

khấu, 2022. - 408tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 225-235. - Phụ lục: tr. 236-408 

     Tóm tắt: Trình bày những thành tựu lí luận đã đạt được trong lĩnh vực bảo tồn 

bản sắc và phát triển giá trị nghệ thuật của chèo truyền thống; nghiên cứu quá 

trình, cách thức bảo tồn và phát triển phương pháp nghệ thuật chèo qua từng giai 

đoạn lịch sử thế kỉ 20 và xác định hướng đi đúng đắn cho bộ môn nghệ thuật này 

trong giai đoạn phát triển mới hiện nay 

     Phân loại: 792.509597 / M452Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036857 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039772-39774 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051934-51935 

     Từ khoá:Chèo,Nghệ thuật sân khấu,Bảo tồn,Phát triển 

95. Nguyễn Đình San. Ngôi sao không tắt / Nguyễn Đình San. - H. : Sân khấu, 

2022. - 415tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Đào Mộng Long, 

những vai diễn để đời cùng những tâm sự, trăn trở của ông với nghề 

     Phân loại: 792.028092 / NG452S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036852 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039761-39763 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051924-51925 

     Từ khoá: Đào Mộng Long;  1915-2006;  Nghệ sĩ nhân dân;  Việt Nam; Cuộc 

đời,Sự nghiệp 

96. Nguyễn Đình Thi. Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích 

ứng với biến đổi khí hậu / Nguyễn Đình Thi ch.b., Lê Hồng Dân. - H. : Xây dựng, 

2022. - 346tr. : minh họa ; 20cm 
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     Thư mục: tr. 323-345 

     Phân loại: 728.3709597 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036818 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039744-39745 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051873-51874 

     Từ khoá:Kiến trúc,Nhà ở,Nông thôn,Biến đổi khí hậu 

97. Trần Đình Ngôn. Một cành đào lý vẫn tươi xanh / Trần Đình Ngôn. - H. : Sân 

khấu, 2022. - 267tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu chân dung một số nghệ sĩ, giáo sư, đạo diễn, nhà viết kịch, 

soạn chèo, nhà viết chèo... trong nghệ thuật sân khấu Chèo Việt Nam tiêu biểu 

như: Trần Bảng, Phan Tất Quang, Tào Mạt, Hoài Giao, An Viết Đàm, Bùi Đắc Sừ, 

Trương Hải Thọ. 

     Phân loại: 792.509597 / M458C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036869 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039809-39811 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051958-51959 

     Từ khoá:Chèo,Nghệ thuật sân khấu 

98. Tuấn Giang. Nghệ thuật đương đại / Tuấn Giang. - H. : Sân khấu, 2022. - 

301tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về nghệ thuật đương đại, điều kiện ra đời, thực 

trạng nghệ thuật đương đại Việt Nam thời kỳ hội nhập và đề xuất những giải pháp, 

kiến nghị nhằm phát triển nghệ thuật đương đại 

     Phân loại: 709.5970905 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036865 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039796-39798 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051950-51951 

     Từ khoá:Thời hiện đại,Nghệ thuật 
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800 - VĂN HỌC 

99. Bích Tùng. Nhớ nguồn : Hồi ký / Bích Tùng, Lý Đào. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 351tr. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 319-

347 

     Phân loại: 895.9228403 / NH460N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036819 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051876 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

100. Bùi Hạnh Cẩn. Nguyễn Bính và tôi / Bùi Hạnh Cẩn. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 309tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 281-

308 

     Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình của nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn đi 

sâu vào phân tích, bình luận những nét đặc sắc về bút pháp nghệ thuật trong sáng 

tác thơ ca về một số bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Bính 

     Phân loại: 895.9221009 / NG527B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036834 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051913 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Văn học hiện đại 

101. Bút Ngữ. Theo đường Kách Mệnh : Tiểu thuyết / Bút Ngữ. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 250tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TH205Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036801 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039683-39686 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051839-51840 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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102. Cao Tự Thanh. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Cao Tự Thanh ; Chỉnh lý, chú 

thích, g.t.:  Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị Dương. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 

24cm 

          T.1/ g.t.:  Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang. - 2022. - 679tr. : ảnh 

     Phân loại: 895.92212 / NG527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010076 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012136-12137 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

103. Cao Tự Thanh. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Chỉnh lý, chú thích, g.t.:  Cao 

Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị Dương. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 

611tr. ; 24cm 

          T.2. - 2022. - 611tr.. - Phụ lục: tr. 92-108 

     Phân loại: 895.92212 / NG527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010077 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012138-12139 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

104. Châu La Việt. Tuyển tập Nguyễn Khắc Thứ : Truyện - Ký / Châu La Việt 

tuyển chọn. - H. : Văn học, 2022. - 711tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039755-39757 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051920-51921 

                          Kho tra cứu: TC.003597 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

105. Lê Chức. Chuyện về những con rối / Lê Chức. - H. : Sân khấu, 2022. - 269tr. 

; 20cm 

     Phân loại: 895.922234 / CH527V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036870 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039812-39814 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051960-51961 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Kịch bản 

106. Lê Hữu Trác. Ký sự lên kinh / Lê Hữu Trác ; Bùi Hạnh Cẩn dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 349tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228103 / K600S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036820 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051877 

     Từ khoá:Văn học trung đại 

107. Lê Tuấn Cường. Kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản chèo của 

Trần Đình Ngôn / Lê Tuấn Cường. - H. : Sân khấu, 2022. - 331tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 292-307. - Phụ lục: tr. 308-33 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về sự kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản 

Chèo của tác giả Trần Đình Ngôn nhằm rút ra những vấn đề mang tính lý luận, góp 

phần định hướng cho việc sáng tác kịch bản Chèo hiện nay 

     Phân loại: 895.92223409 / K250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036868 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039806-39808 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051956-51957 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Nghiên cứu văn học,Kịch bản 

108. Lê Tùng Sơn. Nhật ký một chặng đường : Ký / Lê Tùng Sơn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 271tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228403 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036821 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051878 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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109. Mai Cao Chương. Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn / B.s., dịch: Mai 

Cao Chương, Đoàn Lê Giang. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 399tr. ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 227-388. - Thư mục: tr. 389-391 

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của Nguyễn Lộ Trạch - Nhà cách tân, nhà 

văn và các tác phẩm tiêu biểu của ông 

     Phân loại: 895.92232 / NG527L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010067 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012127-12128 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời,Tác phẩm 

110. Nguyễn Thanh Kim. Sau mùa giông gió : Thơ / Nguyễn Thanh Kim. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 191tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922134 / S111M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036796 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039657-39660 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051825-51826 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

111. Nguyễn Thanh Tùng. Vũ Khâm Lân: Cuộc đời và thơ văn / Nguyễn Thanh 

Tùng s.t., khảo cứu, g.t.. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 399tr. : bảng ; 24cm. - 

(Tủ sách Di sản văn hóa Việt Nam) 

     Phụ lục: tr. 237-375. - Thư mục: tr. 377-388 

     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm của Vũ Khâm Lân - 

danh sĩ có vị trí trong lịch sử văn hoá Việt Nam 

     Phân loại: 895.92211 / V500K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010070 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012131-12132 

     Từ khoá: Vũ Khâm Lân;  1702-?;  danh sĩ;  Việt Nam; Cuộc đời,Sự nghiệp,Tác 

phẩm 
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112. Nguyễn Văn Thọ. Trong bão tuyết : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Thọ. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 267tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / TR431B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036799 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039675-39678 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051835-51836 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

113. Nguyễn Đức Thể. Xuân về bản : Hồi ký / Nguyễn Đức Thể. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 169tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Phân loại: 895.9223 / X502V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036823 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051880 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

114. Quế Hương. Cổ tích của nỗi buồn : Tập truyện ngắn / Quế Hương. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 351tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / C450T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036800 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039679-39682 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051837-51838 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

115. Siêu Hải. Bóng chiều Thăng Long : Tiểu thuyết lịch sử / Siêu Hải. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 431tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Phân loại: 895.922334 / B431C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036828 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051885 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

116. Siêu Hải. Mảnh trăng Tô Lịch : Tiểu thuyết lịch sử / Siêu Hải. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 523tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Phân loại: 895.922334 / M107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036829 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051886 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

117. Siêu Hải. Người mang biệt danh Cây Gỗ Mun : Hồi ký / Siêu Hải. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 223tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Tóm tắt: Tái hiện quá trình hoạt động cách mạng trong cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp của đồng chí Lê Thiết Hùng - một trong những vị tướng tài ba được 

phong quân hàm cấp tướng lần đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228 / NG558M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036832 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051889 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

118. Siêu Hải. Ngọn bút trong sương : Ký ức về người cha / Siêu Hải. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 333tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Phân loại: 895.922803 / NG430B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036830 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051887 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

119. Siêu Hải. Nắng kinh thành : Tiểu thuyết lịch sử / Siêu Hải. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 369tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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     Phân loại: 895.922334 / N116K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036822 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051879 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

120. Sơn Tùng. Bông sen vàng : Tiểu thuyết / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 413tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

     Phân loại: 895.922334 / B455S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036827 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051884 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

121. Sơn Tùng. Sơn Tùng tuyển tập / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 

399tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

          Ph.II. - 2022. - 399tr. 

     Phân loại: 895.92283403 / S464T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.051909 

                          Kho tra cứu: TC.003595 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

122. Sơn Tùng. Sơn Tùng tuyển tập / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 

343tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

          Ph.III. - 2022. - 343tr. 

     Phân loại: 895.92283403 / S464T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.051910 

                          Kho tra cứu: TC.003596 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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123. Sơn Tùng. Sơn Tùng tuyển tập / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 

20cm 

          Ph.I. - 2022. - 359tr. 

     Phân loại: 895.92283403 / S464T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.051908 

                          Kho tra cứu: TC.003594 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

124. Thu Bồn. Thu Bồn - Tác phẩm / Thu Bồn ; Ngô Thảo t.c.. - H. : Văn học, 

2021. - 20cm 

          T.3 : Tiểu thuyết/ Ngô Thảo tuyển chọn. - 2022. - 982tr. 

     Phân loại: 895.922334 / TH500B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036849 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039746-39748 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051914-51915 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

125. Thu Bồn. Thu Bồn - Tác phẩm / Thu Bồn ; Ngô Thảo t.c.. - H. : Văn học, 

2021. - 20cm 

          T.4 : Tiểu thuyết/ Ngô Thảo tuyển chọn. - 2022. - 1059tr. 

     Phân loại: 895.922334 / TH500B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036850 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039749-39751 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051916-51917 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

126. Thượng Luyến. Sao sáng đêm đông : Tập kịch bản Chèo / Thượng Luyến. - 

H. : Sân khấu, 2022. - 269tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922234 / S108S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036872 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.039818-39820 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051964-51965 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Kịch bản 

127.  Thức với mây Đoài : Tuyển các bài viết về nhà thơ Quang Dũng. Hồi ức. 

Tiểu luận phê bình / Tuyển chọn và tổ chức bản thảo: Bùi Phương Thảo. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 351tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9221009 / TH552V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036813 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039726-39729 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051863-51864 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tác giả,Tác phẩm,Phê bình văn học 

128. Trần Thị Thắng. Gánh chữ trên ngàn : Chân dung văn học / Trần Thị Thắng. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 263tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại chân dung của các nhà văn, nhà thơ như: Nguyễn Thanh Châu, 

Nguyễn Bá Chung, Vũ Thị Hồng, Nguyên Hồng... cũng như những sáng tác, kỷ 

niệm, suy nghĩ nghề nghiệp trong mối liên hệ giữa cuộc đời và tác phẩm của họ 

     Phân loại: 895.92209 / G107C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036798 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039671-39674 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051833-51834 

     Từ khoá:Nhà văn,Nhà thơ,Nghiên cứu văn học,Văn học hiện đại 

129. Tất Thắng. Kịch Tam bộ khúc / Tất Thắng. - H. : Sân khấu, 2022. - 734tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.92224 / K302T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036851 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039752-39754 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051918-51919 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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130. Vũ Bình Lục. Giải mã kho báu văn chương / Vũ Bình Lục. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 20cm 

          Q.1 : Nghiên cứu. bình giảng. - 2022. - 399tr. 

     Tóm tắt: Tuyển chọn, dịch thơ và bình giảng thơ ca sáng tác bằng chữ Hán của 

những tác giả tiêu biểu trong thời kỳ phong kiến Việt Nam, từ thể kỷ 15 đến nửa 

đầu thế kỷ 19 như: Nguyễn Trãi, Lê Thái Tông, Nguyễn Thiên Tích, Lý Tử Cấu... 

     Phân loại: 895.9221109 / GI-103M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036843 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051897 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Văn học trung đại,Thơ chữ Hán 

131. Vũ Bình Lục. Giải mã kho báu văn chương : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ 

XV - nửa đầu thế kỷ XIX / Vũ Bình Lục ; B.s.: Nguyễn Quang Thiều (ch.b.), Đào 

Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 383tr. ; 2022 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

          Q.2 : Nghiên cứu, bình giảng. - 2022. - 383tr. 

     Tóm tắt: Tuyển chọn, dịch thơ và bình giảng thơ ca sáng tác bằng chữ Hán của 

những tác giả tiêu biểu trong thời kỳ phong kiến Việt Nam, từ thế kỷ 15 đến nửa 

đầu thế kỷ 19 như: Nguyễn Mộng Tuấn, Lê Thiếu Dĩnh, Nguyễn Phu Tiên, Thái 

Thuận, Nguyễn Húc... 

     Phân loại: 895.9221109 / GI-103M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036844 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051898 

     Từ khoá:Văn học trung đại,Nghiên cứu văn học,Thơ chữ Hán 

132. Vũ Bình Lục. Trước làn khói bom : Bút ký / Vũ Bình Lục. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 302tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / TR557L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036797 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039661-39664 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051827-51828 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

133. Vũ Trọng Phụng. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Vũ Trọng Phụng ; Nguyễn 

Quang Thiều (ch.b.), Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          T.1/ B.s.: Nguyễn Quang Thiều (ch.b.). - 2022. - 575tr. 

     Phân loại: 895.922332 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.051903 

                          Kho tra cứu: TC.003589 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

134. Vũ Trọng Phụng. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Vũ Trọng Phụng ; Nguyễn 

Quang Thiều (ch.b.), Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 20cm 

          T.2/ B.s.: Nguyễn Quang Thiều (ch.b.). - 2022. - 399tr. 

     Phân loại: 895.922332 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.051904 

                          Kho tra cứu: TC.003590 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

135. Vũ Trọng Phụng. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng : Tiểu thuyết / B.s.: Nguyễn 

Quang Thiều (ch.b.), Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 415tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

          T.3. - 2022. - 415tr. 

     Phân loại: 895.922332 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.051905 

                          Kho tra cứu: TC.003591 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

136. Vũ Trọng Phụng. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng : Tiểu thuyết / B.s.: Nguyễn 

Quang Thiều (ch.b.), Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 575tr. ; 20cm 

          T.4. - 2022. - 575tr. 

     Phân loại: 895.922332 / T527T 
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     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.051906 

                          Kho tra cứu: TC.003592 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

137. Vũ Trọng Phụng. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng : Tiểu thuyết / Vũ Trọng 

Phụng ; Nguyễn Quang Thiều (ch.b.), Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 575tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

          T.5. - 2022. - 575tr. 

     Phân loại: 895.922332 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.051907 

                          Kho tra cứu: TC.003593 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

138. Đặng Thanh Lê. Giảng văn Truyện Kiều : Bình giảng / Đặng Thanh Lê. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 285tr. ; 20cm 

      Gồm những bài bình giảng, phân tích về bút pháp nghệ thuật trong thơ 

Truyện Kiều theo phương pháp tiếp cận thi pháp học và ngôn ngữ học 

     Phân loại: 895.92212 / GI-106V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036831 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051888 

     Từ khoá:Truyện Kiều,Thi pháp,Văn học cận đại,Bình giảng văn học 

 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

139.  Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình  = 1973 Paris peace 

accords - A turning point towards peace. - H. : Thông tấn, 2022. - 193tr. : ảnh ; 

25cm 

     ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam; Bộ Ngoại giao. - Thư mục: tr.193 

     Phân loại: 959.7043 / H307Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010072 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012134 

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mĩ,Hiệp định Paris 

140. Kim Quang Minh. Chuẩn hóa địa danh Việt Nam trong xuất bản bản đồ / 

Kim Quang Minh. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022. - 

288tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 110-159. - Thư mục: tr. 280-285 

     Tóm tắt: Giới thiệu về địa danh và vấn đề chuẩn hoá địa danh trong xuất bản 

bản đồ. Thực trạng sử dụng địa danh ở Việt Nam. Những quy tắc và quy trình 

chuẩn hoá địa danh nước ta trên bản đồ. Đề xuất giải pháp và kiến nghị về vấn đề 

chuẩn hoá địa danh trên bản đồ 

     Phân loại: 915.97 / CH502H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036794 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039649-39652 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051821-51822 

     Từ khoá:Chuẩn hoá,Địa danh 

141. Nguyễn Hoàng Nhiên. Chiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch sử 

quân sự / Nguyễn Hoàng Nhiên. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 699tr. ; 20cm 

     Phân loại: 959.704 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036803 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039692-39695 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051843-51844 

     Từ khoá:Lịch sử hiện đại,Chiến tranh nhân dân,Thế kỉ 20 

142. Nguyễn Huy Mỹ. Di sản văn hóa Trường Lưu - Từ làng quê ra thế giới / 

Nguyễn Huy Mỹ. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2022. - 402tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 397-402 

     Tóm tắt: Giới thiệu các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể và các di sản tư liệu ở 

làng Trường Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; nghiên cứu và phát huy giá trị di 

sản văn hoá Trường Lưu giai đoạn 2010-2019; khái quát di sản văn hoá làng 

Trường Lưu; để di sản văn hoá Trường Lưu vươn ra thế giới 
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     Phân loại: 959.743 / D300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036858 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039778-39780 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051938-51939 

     Từ khoá:Làng,Di sản văn hoá 

143. Nguyễn Hằng Thanh. Nữ chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi và bảo vệ 

môi trường bền vững / Nguyễn Hằng Thanh ch.b.. - H. : Tài nguyên Môi trường và 

Bản đồ Việt Nam, 2022. - 288tr. ; 20cm 

     Phân loại: 959.70430922 / N550C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036817 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039740-39743 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051871-51872 

     Từ khoá:Phụ nữ,Đường Hồ Chí Minh,Trường Sơn 

144. Nguyễn Hằng Thanh. Tự hào biển đảo Việt Nam / Nguyễn Hằng Thanh 

ch.b.. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022. - 416tr. ; 20cm 

     Phân loại: 915.97 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036814 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039730-39733 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051865-51866 

     Từ khoá:Địa lí,Biển,Đảo 

145. Nguyễn Văn Quảng. Các di tích đền - tháp, thành - lũy Champa ở Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Quảng. - H. : 

Khoa học xã hội, 2022. - 446tr. : ảnh, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 320-342.- Phụ lục: tr. 345-446 

     Phân loại: 959.74 / C101D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010079 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012141 
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     Từ khoá:Di tích lịch sử - văn hóa,Đền - tháp,Thành lũy,Văn hóa Champa 

146. Trần Tiến Hoạt. Quảng Trị trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 / Trần 

Tiến Hoạt. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 252tr. : bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 229-246. - Thư mục: tr. 247-250 

     Tóm tắt: Phục dựng những sự kiện tiêu biểu trong cuộc chiến đấu hào hùng, và 

nêu ý nghĩa chiến lược to lớn về quân sự, chính trị, ngoại giao cùng những thông 

tin, tư liệu về hướng tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến 

đấu bảo vệ thị xã, Thành cổ 

     Phân loại: 959.747043 / QU106T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036793 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039645-39648 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051819-51820 

     Từ khoá:Lịch sử,Chiến dịch Xuân hè 1972, Kháng chiến chống Mỹ. 

 

 


